
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 19/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 6 

 

    

Ca thi: 14h00’ – 16h000 

  

STT SBD 
Tài 

khoản 
Mã SV Họ và tên Lớp 

Ghi 

chú 

1 146 E122146 187620211030 Nguyễn Thanh Nghĩa K63_QLTNR   

2 147 E122147 187620211031 Châu Minh Ngọc K63_KHCT   

3 148 E122148 187810103004 Bùi Ngô Như Ngọc K63_QTDLLH   

4 149 E122149 187340301014 Trần Kim Ngọc K63_KT   

5 150 E122150 187640101061 Lê Đặng Sông Ngự K63B_THUY   

6 151 E122151 175640101022 Nông Thị Nguyên K62A_THUY   

7 152 E122152 187340101038 Võ Thị Hoàng Nguyên K63_QTKD   

8 153 E122153 187340301004 Phan Thị Thảo Nguyên K63_KT   

9 154 E122154 20B640101365 Phạm Thị Nhàn K65B2_LT_THUY_CQ   

10 155 E122155 20B640101405 Phan Trọng Nhân K65B2_LT_THUY_CQ   

11 156 E122156 175640101009 Nguyễn Thái Bảo Nhân K62A_THUY   

12 157 E122157 175580201003 Bùi Xuân  Nhân K62_KTCTXD   

13 158 E122158 187549001003 Vũ Duy Nhất K63_CBLS   

14 159 E122159 187620110005 Nguyễn Minh Nhật K63_KHCT   

15 160 E122160 187810103002 Trần Thị Tuyết Nhi K63_QTDLLH   

16 161 E122161 187340301021 Huỳnh Thị Mỹ Nhi K63_KT   

17 162 E122162 20B340301524 Nguyễn Tuệ Nhi K65B1_LT_KT_BH_CQ   

18 163 E122163 187340301002 Võ Thanh Uyển Nhi K63_KT   

19 164 E122164 175640101056 Nguyễn Hiệp Nhì K62A_THUY   

20 165 E122165 175640101041 Trần Mai Quỳnh Như K62B_THUY   

21 166 E122166 175640101126 Nguyễn Thụy Quỳnh Như K62A_THUY   

22 167 E122167 187340101025 Lê Quỳnh Như K63_QTKD   

23 168 E122168 187620205006 Bo Bo Thị Quỳnh Như K63_KHCT   

24 169 E122169 187810103003 Nguyễn Huỳnh Như K63_QTKD   

25 170 E122170 17B850103067 Vòng Lỷ Nhục K8A_LT_QLDD_CQ   

26 171 E122171 20B340301343 Bùi Thị Mai Nhung K65B1_LT_KT_BH_CQ   

27 172 E122172 20B340301343 Bùi Thị Mai Nhung K65B1_LT_KT_BH_CQ   

28 173 E122173 187620211041 Dơng Gur Ma Nít K63_QLTNR   

29 174 E122174 20B850103467 Ngô Lê Đô Ny K65B3_LT_QLDD_CQ   

  
Tổng số SV dự thi:  

 
Tổng số SV vắng thi:  

 Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

 


